
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

1 Trần Đình Bảo Huy 023913137 17/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

quận Tân 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

đăng ki lẻ 27 ĐẠT

2 Lê Thị Hảo 194560390 24/07/2010
Công an tỉnh 

Quảng Bình

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng ki lẻ 29 ĐẠT

3 Võ Tấn Công Danh 212252593 26/02/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

tỉnh Quảng 

Ngãi
đăng ki lẻ 29 ĐẠT

4 Cao Minh Huy x 024326681 11/8/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

5 Phạm Thị Tuyết Nhung x 022385358 11/15/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

6 Nguyễn Đức Huy x 024616861 1/9/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

7 Phan Thị Kim Oanh 225395987 21/06/2006
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

đăng ki lẻ 29 ĐẠT
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

8 Nguyễn Ngọc Bảo Hiền x 272636282  4/10/2013 
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 ĐẠT

9 Nguyễn Thị Xuân Trúc x  301679534  9/6/2014
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT

10 Lê Văn Tấn x  092095001772   8/3/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

11 Phạm Thị Tuyết Đào x  272531156  24/5/2012 
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 ĐẠT

12 Phan Thị Bạch Liên X 79177002575 27/09/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

13 Nguyễn Văn Toàn x 044087001383 19/7/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

14 Trần Công Tính x 370886029 02/11/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
28 ĐẠT

9/1 S ấp Bắc 

Lân, xã Bà 

Điểm, huyện 

Hóc Môn

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN PHAT 

TRIỂN 

KHOA HỌC 

VINASING

139/15 Phạm 

Thế Hiển, 

Phường 3, 

Quận 8

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ VĂN 

HÓA KHẢI 

HOÀN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

15 Đoàn Thị Thúy x 371102652 15/01/2014
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 ĐẠT

16 Nguyễn Duy Thức x 031088009057 31/10/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

17 Trần Bảo Ngọc x 321481178 20/5/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 ĐẠT

18 Nguyễn Vũ Thành Tâm x 036092007404 29/11/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

24 ĐẠT

19 Đỗ Văn Công x 036093001804 06/5/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

20 Đậu Minh Phương x 024041880 28/02/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

21 Lý Ngọc Anh Thư x 025358788 14/09/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

Số 28 đường 

số 13, 

phường An 

Phú, Quận 2

CÔNG TY 

TNHH BẾP 

CÔ BA

9/1 S ấp Bắc 

Lân, xã Bà 

Điểm, huyện 

Hóc Môn

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN PHAT 

TRIỂN 

KHOA HỌC 

VINASING



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

22 Nguyễn Thắng Lợi X 079088005261 21/02/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 ĐẠT

23 Nguyễn Văn Long X 025323193 30/01/1995
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

24 Phạm Bảo Trân X 025671051 04/10/1998
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

25 Nguyễn Phú Sanh X 197403270 10/12/2015
Công an tỉnh 

Quảng Trị
25 ĐẠT

26 Huỳnh Văn Phi Hoàng X 079098005590 2/8/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

27 Mã Hồng Nhung X 024700794 14/03/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

28 Lâm Trần Ngọc Uyên X 025754591 18/11/1995
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

29 Đặng Hoàng Pha X 290958167 18/11/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh
27 ĐẠT

Khu B, Khu 

đô thị mới An 

Phú- An 

Khánh, 

phường An 

Phú, Quận 2

CÔNG TY 

TNHH MM 

MEGA 

MARKET 

(VIỆT NAM)



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

30 Võ Hải Hòa X 023075043 15/01/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

31 Đinh Văn Quyết X 162968088 10/01/2006
Công an tỉnh Nam 

Định
21

KHÔN

G ĐẠT

32 Nguyễn Quốc Dũng X 025020331 19/04/1972
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
22

KHÔN

G ĐẠT

33 Đặng Chấn Nghiệp X 025112487 29/01/1995
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

34 Võ Văn Thanh X 079070007352 06/11/2012

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 ĐẠT

35 Nguyễn Thanh Toản X 038053000934 22/12/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19
KHÔN

G ĐẠT

36 Hà Văn Chín X 311475304 07/04/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang

934 An 

Dương 

Vương, 

Phường 13, 

Quận 6

HỘ KINH 

DOANH 

CHÍN

0
KHÔN

G ĐẠT

37 Nguyễn Phúc Lộc X 245292004 20/02/2013
Công an tỉnh Đắk 

Nông
23

KHÔN

G ĐẠT

Khu B, Khu 

đô thị mới An 

Phú- An 

Khánh, 

phường An 

Phú, Quận 2

CÔNG TY 

TNHH MM 

MEGA 

MARKET 

(VIỆT NAM)

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

38
Nguyễn Thuỳ Phương 

Trang
X 025970348 13/01/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

39 Vũ Thị Thoa X 250932388 23/07/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
30 ĐẠT

40 Lê Chí Hiếu X 001092000168 23/01/2013

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

41 Trần Thị Mỹ Tú X 024101041 18/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

42 Trần Thị Minh Hà X 024915992 27/06/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

43 Vi Cao Nhi X 212799857 04/06/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 ĐẠT

44 Huỳnh Thị Tuyết Hương X 025698557 18/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

45 Hồng Huy Tuyết Như X 079191000652 17/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

46 Trương Nhật Phi X 079097002834 03/10/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

47 Lê Đại Dương X 001091018725 17/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

48 Phan Thị Nhã Trân X 025677669 26/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

49 Nguyễn Thị Phương Thảo X 079194004823 19/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

50 Lê Trung Tín X 301520943 23/03/2010
Công an tỉnh Long 

An
26 ĐẠT

51 Hoàng Thị Thanh Nga X 321096820 29/12/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
25 ĐẠT

52 Phạm Phùng Ngọc Giàu X 025758710 04/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

53 Lê Phạm Thùy Trang X 206333575 02/02/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
30 ĐẠT

54 Nguyễn Thị Thúy Vy X 025957489 25/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

55 Lê Trần Thu Hương X 301535335 18/07/2010
Công an tỉnh Long 

An
24 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

56 Nguyễn Thị Cẩm Hân X 312359309 10/10/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 ĐẠT

57 Lâm Hoàng Sơn X 023808848 25/09/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

58 Lợi Thị Ngọc Nhung X 025913999 29/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

59 Nguyễn Quỳnh Hương X 079300008781 04/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

60 Lìu Ngọc Lan X 024265331 02/08/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

61 Vũ Ngọc Thuận X 024756520 16/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

62 Nguyễn Trần Bảo Thy X 025337599 27/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

63 Đỗ Thị Như X 245218365 23/05/2011
Công an tỉnh Đắk 

Nông
30 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

64 Hoàng Thị Tuyết X 241229729 27/07/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
25 ĐẠT

65 Nguyễn Thị Lan Phương X 079191000176 12/01/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

24 ĐẠT

66 Nguyễn Huyền Trân X 331901648 06/06/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
27 ĐẠT

67 Lê Thị Cẩm Tiên X 312397780 08/11/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 ĐẠT

68 Bùi Ngọc Thủy Tiên X 079197005901 01/06/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

69
Nguyễn Huỳnh Đăng 

Quang
X 024738942 08/07/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

70
Phạm Lê Hoàng Ngọc 

Phương Trinh
X 331846752 14/05/2015

Công an tỉnh Vĩnh 

Long
23

KHÔN

G ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

71 Tô Nữ Tố Hà X 241327741 02/04/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
27 ĐẠT

72 Nguyễn Văn Quyết X 001200033228 07/02/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

23
KHÔN

G ĐẠT

73 Trương Gia Minh X 079099009979 28/05/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

74 Nguyễn Quốc Phú X 261505643 28/06/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
26 ĐẠT

75 Nguyễn Kim Nguyên X 025514101 13/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

76 Trần Minh Sang X 025324408 05/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

77 Nguyễn Thái Ngọc Mai X 024695429 20/06/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

78 Lê Hoàng Hải X 024689252 05/04/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

79 Đổ Thị Diểm Hương X 331842787 05/08/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 ĐẠT

80 Nguyễn Văn Hiếu X 341937457 18/08/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
21

KHÔN

G ĐẠT

81 Phạm Hoàng Sơn X 079086009799 18/12/2017

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư

27 ĐẠT

82 Trần Tố Như X 385433926 25/08/2006
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
28 ĐẠT

83 Phan Trọng Hiếu X 072096003187 09/07/2018

Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư

27 ĐẠT

84 Nguyễn Thị Mai Trâm X 024931117 04/06/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

85 Phạm Thị Nhàn X 036195002748 26/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

21
KHÔN

G ĐẠT

86 Nguyễn Thị Xuân Mai X 341815604 20/10/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
27 ĐẠT

87 Trương Thị Ánh Hồng X 025167739 10/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
21

KHÔN

G ĐẠT

88 Cao Văn Thuận X 024401975 07/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

89 Phan Nhật Anh X 371752753 29/07/2013
Công an tỉnh Kiên 

Giang
27 ĐẠT

90 Nguyễn Quang Minh X 079081009295 15/02/2019

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

91 Nguyễn Thị Hồng Yến X 024971288 19/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

92 Nguyễn Kim Ngân X 079191006786 02/04/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

93 Trương Thị Mỹ Hạnh X 077196000435 05/01/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

94 Nguyễn Lý Tú Trang X 352173883 08/12/2014
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

95 Lê Nguyễn Thanh Trân X 079300003946 04/07/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

96 Lâm Thị Thùy Trang X 024938188 03/06/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

97 Nguyễn Thị Ngọc Đáng X 331774280 16/02/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20

KHÔN

G ĐẠT

98 Phùng Quốc Cường X 184340877 03/02/2016
Công an tĩnh Hà 

Tĩnh
24 ĐẠT

99 Đoàn Ngọc Thanh X 312292606 25/03/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 ĐẠT

100 Châu Mẫn Phong X 381838167 17/07/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 ĐẠT

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Tên Công ty Điểm Kết quả

101 Võ Thị Lan X 321467666 13/06/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 ĐẠT

102 Nguyễn Thị Lợi X 024339267 16/04/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

Chuyên viên chấm thi

Vũ Thị Thanh Huyền Hồ Quốc Khánh

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG

ĐẶNG MỸ LINH

Số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE


